
Cuộn điện từ
VACS-C-E1-1
Số bộ phận: 8153948

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Kiểu vận hành điện
Vị trí lắp đặt bất kì
Tuân theo tiêu chuẩn IEC 61010-1
Thời gian bật 100%
Lớp cách nhiệt H
Lớp cách điện của dây tráng men H
Giá trị đặc trưng cuộn dây 24 V DC: 2,6 W
Dao động điện áp cho phép +/- 10 %
Giấy phép c UL us - Recognized (OL)
Cơ quan cấp chứng chỉ UL MH18122
Giới hạn nhiệt độ môi trường và môi trường -20 - 50 °C
Lớp chống ăn mòn KBK 2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình -20 °C...50 °C
Mức độ bảo vệ IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh -20 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm 32 g
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối Giắc cắm
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối Sơ đồ kết nối dạng C theo tiêu chuẩn công nghiệp 9,4 mm
Kiểu gắn với đai ốc có khía
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ PA

Thép
Vật liệu cuộn dây điện từ Đồng

Thép
Nhựa nhiệt dẻo

Vật liệu cuộn dây Đồng
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